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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ BUÔN HỒ 

TỈNH ĐẮK LẮK 
Bản án số:21/2023/HS-ST 

        Ngày: 17/7/2023 
  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ BUÔN HỒ, TỈNH ĐẮK LẮK 

- T phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đinh Thị Hường. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1.  ng   Dhi u H Mo   

2. Ông B i Ng   Khánh.  

- Thư ký phiên tòa: Bà N ng Thị M i – Thư  ý Tò  án nhân dân thị xã Bu n Hồ, 

tỉnh Đắ  Lắ .   

- Đ diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Buôn Hồ tham gia phiên tòa: Bà Ngu  n 

Thị B  h Thu  – Kiểm sát viên.  

Ngày 17/7/2023, tại Hội trường xét xử, Toà án nhân dân thị xã Bu n Hồ, tỉnh Đắ  

Lắ  xét xử sơ thẩm   ng  h i vụ án thụ lý số: 21/2023/HSST ngày 23 tháng 6 năm 2023 

theo Qu ết định đư  vụ án r  xét xử số 20/2023/QĐXXST-HS ngày 04 tháng 7 năm 

2023 đối với bị  áo: 

H.M.T, sinh năm 1979, tại tỉnh Đắ  Lắ ; Nơi  ư trú: Th n T , xã C, thị xã B, tỉnh 

Đắ  Lắ ; Nghề nghiệp: Làm nông; trình độ h   vấn 09/12; dân tộ : Kinh; giới t nh: 

Nam; tôn giáo: C ng giáo; Quố  tị h Việt N m;  on  ng Hoàng N, sinh năm 1934  Đã 

 hết  và con bà Ngu  n Thị Q, sinh năm 1937  Đã  hết ; vợ: Ngu  n Thị Kim T, sinh 

năm 1983; Bị  áo có 03  on;  on lớn nhất sinh năm 2001,  on nhỏ nhất sinh năm 2011; 

Tiền án, tiền sự: Không.    

Về nhân thân: Năm 2005, bị  áo bị Tò  án nhân dân hu ện Kr ng Bú  xử phạt 07 

tháng 09 ngày tù về tội  Đánh bạ     Bản án số 46/2005/HSST ngà  22/8/2005).  

Năm 2006,  ó hành vi Cố ý gâ  thương t  h và Gâ  rối trật tự   ng  ộng, bị 

UBND tỉnh Đắ  Lắ  r  qu ết định đư  vào  ơ sở giáo dụ  24 tháng. 

Năm 2012, bị Tò  án nhân dân thị xã Bu n Hồ xử phạt 18 tháng t  về tội Đánh bạ  

và Tổ  hứ  đánh bạ    Bản án số 03/2014/HSST ngà  15/01/2014 .  Bị  áo đã  hấp hành 

xong hình phạt. 

Bị  áo bị bắt  hẩn  ấp và tạm giữ từ ngà  19/3/2023 đến ngà  25/3/2023, s u đó 

 hởi tố và áp dụng biện pháp Cấm đi  hỏi nơi  ư trú từ ngà  25/3/2023. Hiện bị  áo đ ng 

tại ngoại tại thôn T, xã C, thị xã B, tỉnh Đắ  Lắ ,  ó mặt tại phiên tò . 

- Người bào chữa cho bị cáo: Bà Ph n Thị Thu – Trợ giúp viên pháp lý  ủ  Trung 

tâm trợ giúp pháp lý Nhà nướ  tỉnh Đắ  Lắ ,  ó mặt. 

- Bị hại: Ông Ngu  n Văn L; Nơi  ư trú: Th n T, xã C, thị xã B, tỉnh Đắ  Lắ , 

vắng mặt. 

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:  ng Ngu  n Văn H; Nơi  ư trú: Th n 
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S, xã C, thị xã B, tỉnh Đắ  Lắ , vắng mặt. 

- Người làm chứng:  

1.  ng B i Văn Đ; Nơi  ư trú: Th n T , xã C, thị xã B, tỉnh Đắ  Lắ ; vắng mặt. 

2.  ng Ngu  n Văn Q; Nơi  ư trú: Th n T , xã C, thị xã B, tỉnh Đắ  Lắ ; vắng 

mặt. 

3. Ông Ngu  n Văn Q; Nơi  ư trú: Th n T , xã C, thị xã B, tỉnh Đắ  Lắ ; vắng 

mặt. 

4. Bà Võ Thị D; Nơi  ư trú: TDP A, thị trấn E, hu ện E, tỉnh Đắ  Lắ , vắng mặt. 

                                          NỘI DUNG V  ÁN: 

 Theo  á  tài liệu  ó trong hồ sơ vụ án và di n biến tại phiên tò , nội dung vụ án 

đượ  tóm tắt như s u: 

 Khoảng 16 giờ ngà  19/3/2023, gi  đình ông B i Văn Đ,  tổ  hứ  ăn nhậu, uống 

bi , gồm  ó: Ông B i Văn Đ; anh Ngu  n Văn L; anh Ngu  n Văn Q; anh Ngu  n Văn Q; 

 hị Võ Thị D. Đến  hoảng 18 giờ   ng ngà , trong lú  m i người đ ng ăn nhậu thì  ó 

H.M.T đến  hơi cùng vào ngồi uống bi , ăn nhậu   ng m i người. Trong lú  ngồi nhậu, do 

T nói năng lung tung thấ  vậ  nên L bỏ đi r  ph   s u nhà  ng Đ  h ng uống nữ . Một lú  

sau, T đi r  gặp L và nói  Uống thì uống,  h ng uống thì vào nhà ngồi  hơi , L trả lời 

 Kh ng uống nữ  , nghe vậ  T d ng t   tát vào mặt L 01 cái thì hai bên xẩ  r  mâu thuẫn 

cãi vã. S u đó, T và anh L cùng đi vào sân nhà  ng Đ giằng  o nh u, anh L dùng tay đẩ  

làm T té ngã r  ở sân, nhưng  h ng gâ  thương t  h, rồi T đứng dậ  điều  hiển xe mô tô 

47P2- 0063 đi về  xe nà   ủ   hị H.T.L.T mu  năm 2017 tại tỉnh Quảng Bình, cho T sử 

dụng làm phương tiện đi lại . Trên đường về,  hi đi qu  nhà anh Ngu  n Văn H, sinh năm 

1994, trú tại th n S, xã C, thị xã B   háu h  T), T vào rủ  nh H đi đánh bi-a, nhưng đượ  

mẹ  nh H  ho biết, H  h ng ở nhà mà đ ng ở nhà  nh L trú cùng thôn, nên T điều  hiển xe 

đi đến nhà  nh L tìm anh H. Khi gặp anh H, T rủ  nh H đi đánh bi-a thì anh H đồng ý, lúc 

này do h i người đi h i xe nên  hi đi ng ng qu  nhà  nh H, T nói anh H vào  ất xe để đi 

  ng xe với T. Trong lúc H đi vào nhà  ất xe, thì T ra phía sau nhà anh H đi vệ sinh thì 

phát hiện thấ  một  on d o  án gỗ, lưỡi bằng  im loại màu trắng, dài 26,5 m để trên  ệ 

nhà bếp anh H, nên lấ   ất giấu phía sau bên phải túi quần Je n đ ng mặ . Sau  hi  ất xe 

 ủ  mình, anh H điều  hiển xe m  t  biển số 47P2-0063  ủ  T,  hở T đi đến quán bi-a Ng. 

ở   ng th n để  hơi, đến nơi thấ  quán đóng  ử , nên T nói anh H  hở mình đến nhà ông 

Đ  ó tý việ .  

Đến nhà  ng Đ, thấ  L   ng m i người đ ng ngồi uống bi  ở ph   trong phòng 

khách, T xuống xe đi vào còn anh H đứng ở ngoài sân. Khi vào, thấ   nh L đ ng ngồi ở 

gó  bên trái  ủ  phòng  há h theo hướng từ ngoài  ử  vào, T đi đến và nói  mi  hinh t o 

à , rồi d ng  hân đạp vào người L một  ái làm anh L ngã ngử  về phía sau, trong lúc anh L 

đ ng đứng dậ  lại, thì T dùng tay phải lấ   on d o từ trong túi quần Jean ra, chém 01 cái 

theo  hiều ng ng hướng từ phải qu  trái về ph   người L, anh L đư  t   trái r  đỡ làm lưỡi 

dao trúng vào cẳng t   trái, s u đó T  hém tiếp một phát nữ  trúng vào quai hàm bên trái 

 ủ  L gâ  thương t  h. Bị  hém, anh L l o vào d ng h i t    m đẩ  T r  trướ  sân, rồi vật 

T xuống sân bê t ng nhà  ng Đ và d ng t   trái nắm tay phải đ ng  ầm d o  ủ  T, còn tay 

phải đấm hai cái trúng vào vùng mặt  ủ  T rồi  ả h i giằng  o  m vật nhau, lúc này ông Đ, 

anh Q, anh Q cùng L  hống  hế và lấ  d o trên t   T ra, T v ng dậ  bỏ  hạ  nhưng bị 



 3 

những người này đuổi  ịp giữ lại và báo Cơ qu n C ng  n, còn anh L đượ  m i người đư  

đi  ấp  ứu và điều trị tại Bệnh viện Y. 

 Vật  hứng vụ án Cơ qu n Cảnh sát điều tr  C ng  n thị xã Bu n Hồ thu giữ, bao  

gồm:  01 con dao dài 26,5 m,  án bằng gỗ dài 11,5 m, rộng 2 m, lưỡi bằng  im loại 

 một  ạnh sắ  bén  dài 15 m, rộng 3,4 m  ó in  hữ JIN LI;  01 quần Je n màu x nh đen, 

d nh máu rải rá  ở nhiều vị tr  trên quần, lưng quần ph   s u  ó gắn nhãn má  màu nâu, 

trên nhãn má   ó in dòng  hữ  LEVI STRAUS &CO ; 01 áo sơ mi màu x nh dương size 

XL, ph   s u  ổ áo  ó gắn nhãn bằng vải màu đen, trên nhãn  ó in dòng  hữ  IT.IT  màu 

trắng, trên áo  ó d nh máu ở nhiều vị tr ; 01 biển số 47P2-0063; 01 xe mô tô 47P2 - 

0062 qu  tr   ứu  ó số má  5C63-568140, số  hung RLCS5C630BY568083.  

Tại Bản  ết luận giám định tổn thương  ơ thể trên người sống số 51/KLTTCT-PY, 

ngà  20 tháng 03 năm 2023  ủ  Trung tâm pháp   tỉnh Đắ  Lắ ,  ết luận thương t  h  ủ  

anh Ngu  n Văn L, như s u: Vết thương  đã  hâu  v ng gó  hàm trái, dạng hình  ung mở 

xuống dưới,    h thướ   6 x 0,1  m; Vết rá h d  v ng lưng trái hơi  ong mở xuống dưới r  

ngoài, ng ng  á h D5 4 m, bờ nh m nhở,    h thướ   2 x 0,5  m; Vết rá h d  mặt s u - 

ngoài 1/3 dưới  ánh t   trái, bờ nh m nhở,    h thướ   1,3 x 0,3  m; Vết thương  héo mặt 

sau - ngoài 1/3 trên  ẳng t   trái  đã  hâu     h thướ   8 x 0,1  m; Mẻ xương hàm dưới 

v ng gó  hàm trái. T  lệ phần trăm tổn thương  ơ thể  ủ   nh Ngu  n Văn L tại thời điểm 

giám định là 12%  mười h i phần trăm . Vật tá  động: Vật sắ . 

  Bản  ết luận giám định bổ sung tổn thương  ơ thể trên người số 110/KLTTCT-PY  

ngà  13 tháng 4 năm 2023,  ủ  Trung tâm pháp   tỉnh Đắ  Lắ ,  ết luận: T  lệ phần trăm 

tổn thương  ơ thể  ủ   nh Ngu  n Văn L là 12%  Mười h i phần trăm . Vật tá  động: Vật 

sắ . 

Bản  ết luận giám định tổn thương  ơ thể trên người số 98/KLTTCT-PY  ngày 10 

tháng 4 năm 2023,  ủ  Trung tâm pháp   tỉnh Đắ  Lắ ,  ết luận: T  lệ phần trăm tổn 

thương  ơ thể do thương t  h gâ  nên hiện tại  ủ  H.M.T là: 10%   Mười phần trăm . Vật 

tá  động: Vật tà   ứng và vật  ó bề mặt  h ng bằng phẳng . 

Bản  ết luận giám định số 560/KL-KTHS ngà  11 tháng 5 năm 2023,  ủ  Phòng 

 ỹ thuật hình sự C ng  n tỉnh Đắ  Lắ ,  ết luận: Xe m  t  màu đỏ đen, nhãn hiệu 

 AMAHA,  ó số  hung RLCSC5C630B 568083  h ng th   đổi, số má  5C63-568140 

 h ng th   đổi, biển số 47P2-0063 là biển số thật. 

Bản  áo trạng số 21/CT-VKSBH ngày 21/6/2023  ủ  Viện  iểm sát nhân dân thị 

xã Bu n Hồ tru  tố bị  áo H.M.T về tội  Cố ý gâ  thương t  h  theo qu  định tại  á  

điểm  , i  hoản 1; điểm đ  hoản 2 Điều 134 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tò , Đại diện Viện  iểm sát giữ qu ền   ng tố luận tội và tr nh luận: 

Vào  hoảng 18 giờ 00 ngà  19/3/2023, tại nhà  ng B i Văn Đ, trú tại Th n T , xã C, thị 

xã B, tỉnh Đắ  Lắ ; bị  áo H.M.T  đã  ó hành vi v   ớ tạo r  mâu thuẫn rồi d ng d o là 

hung  h  ngu  hiểm  hém vào v ng  ánh t   trái và hàm trái  ủ   nh Ngu  n Văn L gây 

thương t  h, t  lệ tổn thương  ơ thể là 12 % (mười hai phần trăm). Hành vi  ủ   bị cáo 

H.M.T là phạm tội  Cố ý gâ  thương t  h . Do đó Viện  iểm sát giữ ngu ên qu ết định 

tru  tố đối với  bị  áo H.M.T và đề nghị HĐXX: 

- Áp dụng  á  điểm  , i  hoản 1; điểm đ  hoản 2 Điều 134, các điểm b, s  hoản 1, 

 hoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự: Xử phạt bị  áo H.M.T từ 02 năm 06 tháng đến 03 năm 

tù. 
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- Về trá h nhiệm dân sự: Căn  ứ điểm b  hoản 1 Điều 46;  hoản 1 Điều 48 BLHS; 

Cá  Điều 584; 585; 590 BLDS: Chấp nhận việ  bị  áo H.M.T đã tự ngu ện bồi thường 

thiệt hại về sứ   hỏe  ho bị hại anh Ngu  n Văn L tổng số tiền 50.000.000 đồng 

(Năm mươi triệu đồng) và đượ  bị hại làm đơn xin giảm nhẹ trá h nhiệm hình sự và 

 h ng  ó  êu  ầu gì thêm. 

Về biện pháp tư pháp: Đề nghị HĐXX áp dụng điểm    hoản 1 Điều 46;  điểm   

 hoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự,  á  điểm  , c  hoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: 

 Tu ên tị h thu tiêu hủ  01 con dao dài 26,5 m,  án bằng gỗ dài 11,5 m, rộng 

2 m, lưỡi bằng  im loại  một  ạnh sắ  bén  dài 15 m, rộng 3,4 m  ó in  hữ JIN LI là 

  ng  ụ bị  áo sử dụng vào việ  phạm tội.  

Tu ên tị h thu tiêu hủ  01 quần Je n màu x nh đen, d nh máu rải rá  ở nhiều vị tr  

trên quần, lưng quần ph   s u  ó gắn nhãn má  màu nâu, trên nhãn má   ó in dòng  hữ 

 LEVI STRAUS &CO ; 01 áo sơ mi màu x nh dương size XL, ph   s u  ổ áo  ó gắn 

nhãn bằng vải màu đen, trên nhãn  ó in dòng  hữ  IT.IT  màu trắng, trên áo  ó d nh máu 

ở nhiều vị tr , là tài sản hợp pháp  ủ  bị  áo H.M.T nhưng đã  ũ  h ng  òn giá trị sử 

dụng. 

Tuyên tị h thu tiêu hủ  đối với biển số 47P2-0063 (do T nhặt đượ  và gắn vào 

xe m  t  làm phương tiện đi lại . Qu  điều tr  xá  định biển số trên là  ủ  xe m  t  

HONDAD LAN, màu sơn: Xám đen, số má : 34JL1P52FMH002203, số  hung: 

WCH1UM7XY02203,  hủ xe là  hị Hoàng Thị V, sinh năm 1981, trú tại th n E.K, 

xã Đ, huyện K, tỉnh Đắ  Lắ . Chị V  h i nhận trong quá trình sử dụng,  hị làm rơi 

mất biển số xe trên. Thấ  xe đã  ũ nên  hị  h ng làm thủ tụ   ấp lại biển số, năm 

2021 thấ  xe  ũ và hư hỏng nên  hị V đã tháo rời và bán phế liệu  hiế  xe nà . Hiện 

nay chị V  h ng  òn sử dụng  hiế  xe trên, nên  h ng  êu  ầu nhận lại biển số xe 

47P2-0063. 

Đối với xe m  t  47P2 - 0062 qu  tr   ứu  ó số má  5C63-568140, số  hung 

RLCS5C630BY568083. Số  hung, số má  trên là  ủ  xe m  t  biển số 73E1 - 056.27, chủ 

xe là anh Lê Duy K, sinh năm 1990, trú tại th n T, xã C, hu ện Q, tỉnh Quảng Bình. 

Quá trình làm việ  anh K khai nhận  hiế  xe trên  nh bị mất trộm vào  hoảng năm 2018, 

ở Thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình. Do đó, CQCSĐT C ng  n thị xã Bu n Hồ đã  ó 

  ng văn tr o đổi với CQCSĐT C ng  n Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình để 

nhận hồ sơ tài liệu liên qu n và  hiế  xe m  t  trên để giải qu ết theo thẩm qu ền. 

Bị  áo  h ng  ó tr nh luận, bào  hữ  gì, trong phần lời nói s u   ng bị  áo nhận 

thứ  đượ  hành vi  ủ  mình là vi phạm pháp luật xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt  ho các 

bị  áo. 

 -Người bào chữa cho bị cáo bà Phan Thị Thu tr nh bày: Về hành vi  ủ  bị  áo 

Trợ giúp viên pháp lý xin  h ng  ó ý  iến gì, đề nghị HĐXX xem xét về điều  iện, hoàn 

 ảnh phạm tội và  á  tình tiết giảm nhẹ trá h nhiệm hình sự đượ  qu  định tại  á  điểm 

b, s  hoản 1,  hoản 2 Điều 51 BLHS và áp dụng thêm   hoản 1 Điều 54 BLHS, đề nghị 

HĐXX xử phạt bị  áo dưới  hung hình phạt.  

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Trên  ơ sở nội dung vụ án,  ăn  ứ  á  tài liệu trong hồ sơ vụ án đã đượ  thẩm tr , 

xét hỏi, tr nh tụng tại phiên tòa; HĐXX nhận định như s u: 
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[1] Về hành vi, qu ết định tố tụng  ủ  Cơ qu n điều tr  C ng  n thị xã Bu n Hồ, 

Điều tr  viên, Viện  iểm sát nhân dân thị xã Bu n Hồ, Kiểm sát viên trong quá trình điều 

tr , tru  tố đã thự  hiện đúng về thẩm qu ền, trình tự, thủ tụ  qu  định  ủ  Bộ luật tố 

tụng hình sự. Quá trình điều tr  và tại phiên tò , bị  áo và những người th m gi  tố tụng 

 há   h ng  ó ý  iến hoặ   hiếu nại về hành vi, qu ết định  ủ  Cơ qu n tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó,  á  hành vi, qu ết định tố tụng  ủ  Cơ qu n tiến 

hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thự  hiện hợp pháp đúng qu  định  ủ  pháp luật. 

[2] Vào  hoảng 18 giờ 00 ngà  19/3/2023, tại nhà  ng B i Văn Đ, trú tại Thôn T , 

xã C, thị xã B, tỉnh Đắ  Lắ ; bị  áo H.M.T  đã  ó hành vi v   ớ tạo r  mâu thuẫn rồi 

d ng d o là hung  h  ngu  hiểm  hém vào v ng  ánh t   trái và hàm trái  ủ   nh 

Ngu  n Văn L gâ  thương t  h, t  lệ tổn thương  ơ thể là 12 % (mười hai phần trăm); 

vật tá  động: Vật sắ . 

Như vậ  đã  ó đủ  ăn  ứ  ết luận qu ết định tru  tố  ủ  Viện  iểm sát nhân dân 

thị xã Bu n Hồ đối với bị cáo H.M.T  về tội  Cố ý gâ  thương t  h  với tình tiết d ng 

hung  h  ngu  hiểm và  ó t nh  hất   n đồ qu  định tại  á  điểm  , i  hoản 1; điểm đ 

 hoản 2 Điều 134 Bộ luật hình sự là  ó  ăn  ứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.  

  Tại điểm a  i  ho n    điểm đ  ho n 2 Điều  34 Bộ luật hình sự quy định: 

“ . Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức  hỏe của người  hác 

mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ   % đến 30% hoặc dưới   % nhưng thuộc một trong các 

trường hợp sau đây thì bị phạt c i tạo  hông giam giữ đến 03 năm hoặc bị phạt tù từ 06 

tháng đến 03 năm”. 

a) Dùng hung  hí nguy hiểm….: 

i)C  tính ch t côn đồ..: 

….; 

 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 02 năm đến 

06 năm  

… 

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức  hỏe của người  hác mà tỷ lệ tổn 

thương cơ thể từ   % đến 30% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các 

điểm từ điểm a đến điểm    ho n   Điều này”. 

[3] Xét hành vi phạm tội  ủ  các bị  áo là ngu  hiểm  ho xã hội,  h ng những xâm 

phạm sứ   hỏe  ủ  người  há  đượ  pháp luật bảo vệ, mà  òn xâm phạm đến trật tự pháp 

luật xã hội  hủ nghĩ , m i hành vi xâm hại đều phải bị trừng trị. Hơn nữ  bị  áo  ó nhân 

thân xấu: Năm 2005, bị  áo bị Tò  án nhân dân hu ện Kr ng Bú  xử phạt 07 tháng 09 

ngày tù về tội  Đánh bạ    Bản án số 46/2005/HSST ngà  22/8/2005 . Năm 2006,  ó 

hành vi Cố ý gâ  thương t  h và Gâ  rối trật tự   ng  ộng, bị UBND tỉnh Đắ  Lắ  r  

qu ết định đư  vào  ơ sở giáo dụ  24 tháng. Năm 2012, bị Tò  án nhân dân thị xã Bu n 

Hồ xử phạt 18 tháng t  về tội Đánh bạ  và Tổ  hứ  đánh bạ    Bản án số 03/2014/HSST 

ngày 15/01/2014).  Bị  áo đã  hấp hành xong hình phạt. Vì vậ   ần xử lý nghiêm minh 

áp dụng mứ  hình phạt tương xứng với t nh  hất, mứ  độ hành vi phạm tội, vì vậ   ần  

buộ  bị  áo phải  á h l   hỏi xã hội một thời gi n nhất định mới đủ tá  dụng giáo dụ  

riêng, răn đe và phòng ngừ  tội phạm. 

[4] Về tình tiết giảm nhẹ trá h nhiệm hình sự: Bị  áo T  hẩn  h i báo, ăn năn hối 

 ải, s u  hi sự việ  xảy r  bị  áo đã bồi thường thiệt hại  ho người bị hại, đượ  bị hại làm 
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đơn xin giảm nhẹ hình phạt  ho bị  áo. Do đó  ần  ho bị  áo đượ  hưởng  á  tình tiết 

giảm nhẹ trá h nhiệm hình sự qu  định tại  á  điểm b, s  hoản 1,  hoản 2 Điều 51 Bộ 

luật hình sự. 

[5] Đối với thương t  h t  lệ 10 %   mười phần trăm   ủ  bị  áo H.M.T, do anh 

Ngu  n Văn L dùng tay không đánh trong lú  vật lộn. Tuy nhiên, quá trình điều tr  bị  áo 

T đã làm đơn  h ng  êu  ầu xử lý và  h ng  êu  ầu  nh L phải hỗ trợ bồi thường đối với 

thương t  h  ủ  mình. Xét thấ , việ   nh L đánh T là do bị  áo T đã  ó hành vi d ng d o 

chém L gâ  thương t  h, do đó hành vi  ủ   nh Ngu  n Văn L là phòng vệ  h nh đáng, 

nên CQCSĐT  h ng xử lý đối với  nh L là ph  hợp. 

[6] Đối với  hị H.T.L.T, là người  ho bị  áo T  hiế  xe m  t  số  hung 

RLCS5C630BY568083, số má  5C63-568140 làm phương tiện đi lại. Chị T  h i nhận 

 hiế  xe trên  ó biển số 73E1-056.27,  hị mu  lại  ủ  một người đàn  ng   h ng rõ nhân 

thân, l i lị h  ở tỉnh Quảng Bình với giá 4.000.000 đồng vào năm 2017,  hi mu   ó giấ  

tờ đầ  đủ tu  nhiên quá trình sử dụng  hị đã làm mất. Đến năm 2018, thấ  bị  áo H.M.T 

 h ng  ó xe đi lại nên  hị đã  ho bị  áo T. Khi mu  bán,  hị T  h ng biết  hiế  xe trên là 

tài sản trộm  ắp. Quá trình giải qu ết vụ án, CQCSĐT C ng  n thị xã Bu n Hồ đã  ó 

  ng văn tr o đổi th ng tin tội phạm với CQCSĐT Công an Thành phố Đồng Hới, tỉnh 

Quảng Bình để giải qu ết theo thẩm qu ền. Do đó,  h ng xem xét, giải qu ết trong vụ án 

nà  là ph  hợp. 

[7] Đối với  nh Ngu  n Văn H là người điều  hiển xe m  t   hở H.M.T đến nhà  ng 

Đ, tuy nhiên anh H không biết việ  bị  áo T đến nhà  ng Đ mụ  đ  h để đánh nh u. Bên 

 ạnh đó,  nh H  h ng h  hào, giúp sứ   ho bị  áo trong việ  thự  hiện hành vi phạm tội. 

Nên CQCSĐT C ng  n thị xã Bu n Hồ,  h ng đề  ập xử lý đối với  nh H là  ó  ăn  ứ 

pháp luật.   

        [8] Cá  biện pháp tư pháp: Áp dụng  điểm    hoản 1 Điều 46;  á  điểm  , c  hoản 1 

Điều 47 Bộ luật hình sự, điểm    hoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: Tu ên tị h thu 

tiêu hủ  01 con dao dài 26,5 m,  án bằng gỗ dài 11,5 m, rộng 2 m, lưỡi bằng  im loại 

 một  ạnh sắ  bén  dài 15 m, rộng 3,4 m  ó in  hữ JIN LI là   ng  ụ bị  áo sử dụng vào 

việ  phạm tội.  

Tu ên tị h thu tiêu hủ  01 quần Je n màu x nh đen, d nh máu rải rá  ở nhiều vị tr  

trên quần, lưng quần ph   s u  ó gắn nhãn má  màu nâu, trên nhãn má   ó in dòng  hữ 

 LEVI STRAUS &CO ; 01 áo sơ mi màu x nh dương size XL, ph   s u  ổ áo  ó gắn 

nhãn bằng vải màu đen, trên nhãn  ó in dòng  hữ  IT.IT  màu trắng, trên áo  ó d nh máu 

ở nhiều vị tr , là tài sản hợp pháp  ủ  bị  áo H.M.T nhưng đã  ũ  h ng  òn giá trị sử 

dụng. 

Tu ên tị h thu tiêu hủ  đối với biển số 47P2-0063 (do T nhặt đượ  và gắn vào 

xe m  t  làm phương tiện đi lại . Qu  điều tr  xá  định biển số trên là  ủ  xe m  t  

HONDAD LAN, màu sơn: Xám đen, số má : 34JL1P52FMH002203, số  hung: 

WCH1UM7XY02203,  hủ xe là  hị Hoàng Thị V, sinh năm 1981, trú tại th n E.K, 

xã Đ, hu ện K, tỉnh Đắ  Lắ . Chị V  h i nhận trong quá trình sử dụng,  hị làm rơi 

mất biển số xe trên. Thấ  xe đã  ũ nên  hị  h ng làm thủ tụ   ấp lại biển số, năm 

2021 thấ  xe  ũ và hư hỏng nên  hị V đã tháo rời và bán phế liệu  hiế  xe nà . Hiện 

nay  hị V  h ng  òn sử dụng  hiế  xe trên, nên  h ng  êu  ầu nhận lại biển số xe 

47P2-0063. 
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Đối với xe m  t  47P2 - 0062 qu  tr   ứu  ó số má  5C63-568140, số  hung 

RLCS5C630BY568083. Số  hung, số má  trên là  ủ  xe m  t  biển số 73E1 - 056.27,  hủ 

xe là anh Lê Duy K, sinh năm 1990, trú tại th n T, xã C, hu ện Q, tỉnh Quảng Bình. 

Quá trình làm việ  anh K khai nhận  hiế  xe trên  nh bị mất trộm vào  hoảng năm 2018, 

ở Thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình. Do đó, CQCSĐT C ng  n thị xã Bu n Hồ đã  ó 

  ng văn tr o đổi với CQCSĐT C ng  n Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình để 

nhận hồ sơ tài liệu liên qu n và  hiế  xe m  t  trên để giải qu ết theo thẩm qu ền. 

 [9] Về trá h nhiệm dân sự: Căn  ứ điểm b  hoản 1 Điều 46;  hoản 1 Điều 48 

BLHS; Cá  Điều 584; 585; 590 BLDS: Chấp nhận việ  bị  áo H.M.T đã tự ngu ện bồi 

thường thiệt hại về sứ   hỏe  ho bị hại anh Ngu  n Văn L tổng số tiền 50.000.000 

đồng (Năm mươi triệu đồng) và đượ  bị hại làm đơn xin giảm nhẹ trá h nhiệm hình sự 

và  h ng  ó  êu  ầu gì thêm. 

 [10] Về án ph :  Bị  áo H.M.T  phải  hịu án ph  hình sự sơ thẩm theo qu  định  ủ  

pháp luật. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

Tuyên bố: Bị  áo H.M.T phạm tội  Cố ý gâ  thương t  h . 

-Căn  ứ  á  điểm  , i  hoản 1; điểm đ  hoản 2 Điều 134; các điểm b, s  hoản 1, 

 hoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. 

Xử phạt  bị  áo H.M.T 02  H i  năm tù. Thời hạn  hấp hành hình phạt t  t nh từ 

ngà  bắt thi hành án (đượ   hấu trừ thời gi n tạm giữ từ ngà  19/3/2023 đến ngà  

25/3/2023). 

-Các biện pháp tư pháp:  Áp dụng  điểm    hoản 1 Điều 46;  á  điểm  ,    hoản 1 

Điều 47 Bộ luật hình sự, điểm    hoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: Tu ên tị h thu 

tiêu hủ  01 con dao dài 26,5 m,  án bằng gỗ dài 11,5 m, rộng 2 m, lưỡi bằng  im loại 

 một  ạnh sắ  bén  dài 15 m, rộng 3,4 m  ó in  hữ JIN LI là   ng  ụ bị  áo sử dụng vào 

việ  phạm tội.  

Tu ên tị h thu tiêu hủ  01 quần Je n màu x nh đen, d nh máu rải rá  ở nhiều vị tr  

trên quần, lưng quần ph   s u  ó gắn nhãn má  màu nâu, trên nhãn má   ó in dòng  hữ 

 LEVI STRAUS &CO ; 01 áo sơ mi màu x nh dương size XL, ph   s u  ổ áo  ó gắn 

nhãn bằng vải màu đen, trên nhãn  ó in dòng  hữ  IT.IT  màu trắng, trên áo  ó d nh máu 

ở nhiều vị tr , là tài sản hợp pháp  ủ  bị  áo H.M.T nhưng đã  ũ  h ng  òn giá trị sử 

dụng. 

Tu ên tị h thu tiêu hủ  đối với biển số 47P2-0063 (do T nhặt đượ  và gắn vào 

xe m  t  làm phương tiện đi lại . Qu  điều tr  xá  định biển số trên là  ủ  xe m  t  

HONDAD LAN, màu sơn: Xám đen, số má : 34JL1P52FMH002203, số  hung: 

WCH1UM7XY02203,  hủ xe là  hị Hoàng Thị V, sinh năm 1981, trú tại th n E.K, 

xã Đ, hu ện K, tỉnh Đắ  Lắ . Chị V  h i nhận trong quá trình sử dụng,  hị làm rơi 

mất biển số xe trên. Thấ  xe đã  ũ nên  hị  h ng làm thủ tụ   ấp lại biển số, năm 

2021 thấ  xe  ũ và hư hỏng nên  hị V đã tháo rời và bán phế liệu  hiếc xe này. Hiện 

nay  hị V  h ng  òn sử dụng  hiế  xe trên, nên  h ng  êu  ầu nhận lại biển số xe 

47P2-0063. 

Đối với xe m  t  47P2 - 0062 qu  tr   ứu  ó số má  5C63-568140, số  hung 

RLCS5C630BY568083. Số  hung, số má  trên là  ủ  xe m  t  biển số 73E1 - 056.27,  hủ 
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xe là anh Lê Duy K, sinh năm 1990, trú tại th n T, xã C, hu ện Q, tỉnh Quảng Bình. 

Quá trình làm việ  anh K khai nhận  hiế  xe trên  nh bị mất trộm vào  hoảng năm 2018, 

ở Thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình. Do đó, CQCSĐT C ng  n thị xã Bu n Hồ đã  ó 

  ng văn tr o đổi với CQCSĐT C ng  n  phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình để nhận 

hồ sơ tài liệu liên qu n và  hiế  xe m  t  trên để giải qu ết theo thẩm qu ền. 

-Về trách nhiệm dân sự: Căn  ứ điểm b  hoản 1 Điều 46;  hoản 1 Điều 48 BLHS; 

Cá  Điều 584; 585; 590 BLDS: Chấp nhận việ  bị  áo H.M.T đã tự ngu ện bồi thường 

thiệt hại về sứ   hỏe  ho bị hại anh Ngu  n Văn L tổng số tiền 50.000.000 đồng 

(Năm mươi triệu đồng) và đượ  bị hại làm đơn xin giảm nhẹ trá h nhiệm hình sự và 

 h ng  ó  êu  ầu gì thêm. 

-Về án phí: Căn  ứ Điều 136 Bộ luật TTHS và điểm đ  hoản 1 Điều 12 Nghị qu ết 

số: 326/2016/UBTVQH14 ngà  30 tháng 12 năm 2016  ủ  U  b n Thường vụ Quố  hội 

qu  định về mứ  thu, mi n, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án ph  và lệ ph  Tò  án. 

Bị  áo H.M.T đượ  mi n án ph  hình sự sơ thẩm. 

Bị  áo  ó qu ền  háng  áo bản án trong hạn 15 ngà   ể từ ngà  tu ên án. Bị hại, 

người  ó qu ền lợi nghĩ  vụ liên qu n  ó qu ền  háng  áo bản án trong hạn 15 ngà   ể 

từ ngà  nhận đượ  bản án hoặ  ngà  bản án đượ  niêm  ết hợp lệ.  

 
     Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Đắ  Lắ ; 

- VKSND thị xã Bu n Hồ; 

- C ng  n thị xã Bu n Hồ; 

- Chi  ụ  THADS thị xã Bu n Hồ; 

- Bị  áo, đương sự; 

- Lưu HS, Vp. 

 

        TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

           Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

 

 

 

 

               Đinh Thị Hường 
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